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Tóm tắt 

Giới tính là một trong những thông tin quan trọng và có ích có thể xác định từ ảnh mặt người. 
Các kỹ thuật áp dụng cho bài toán nhận dạng giới tính được công bố gần đây đều dựa trên 
các phương pháp học sâu và cho các kết quả cao hơn so với cách tiếp cận truyền thống  
dựa trên các đặc trưng cục bộ được trích chọn từ các thuật toán trích chọn đặc trưng từ ảnh. 
Trong bài báo này, nhóm tác giả tập trung vào việc thiết kế một mô hình mạng nơ ron nhân 
chập và kết hợp với việc áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để đưa ra một hệ thống 
giải quyết bài toán. Kết quả thực nghiệm thu được trên tập dữ liệu ảnh mặt người công cộng 
LFW cho thấy hệ thống đề xuất đạt được tỉ lệ chính xác cao (97,5%) và tương đương với 
các hệ thống đã được công bố. 

Từ khóa: Nhận dạng giới tính, học sâu, mạng nơ ron nhân chập, tăng cường dữ liệu, LFW. 

Abstract 

Gender is among the most important and useful information that can be identified from 
human facial images. Recent techniques for gender classification problem have been mostly 
based on deep learning methods and have gained higher results than conventional 
approaches which are relied on local features extracted from input pictures. In this paper, we 
focus on building a convolutional neural network and combine several data augmentation 
methods to build up a gender classification system. Obtained experimental results upon 
public face image database LFW show that our system achieves high accuracies (97.5%) 
and is compared with published works in the literature. 

Keywords: Gender classification, deep learning, convolutional neural network, data augmentation, LFW. 

1. Giới thiệu 

Trong số các dữ liệu sinh trắc học của một con người, hình ảnh khuôn mặt là nguồn dữ liệu 
hữu ích nhất vì từ đó có thể xác định được nhiều thông tin quan trọng liên quan như danh tính, giới 
tính, độ tuổi, cảm xúc, dân tộc, độ hấp dẫn. Thông tin giới tình từ ảnh mặt người là một thông tin 
được quan tâm nhiều bởi các nhà khoa học và các công ty công nghiệp vì từ đó có thể xác định 
được xu hướng tiêu dùng, loại hình dịch vụ cần cung cấp cho khách hàng và xây dựng các hệ thống 
tương tác người máy. Một hệ thống nhận dạng giới tính dựa trên ảnh mặt người thường gồm các 
bước sau: 1 - phát hiện vùng ảnh mặt người trong ảnh input, 2 - tiền xử lý, 3 - trích chọn đặc trưng, 
4 - học để giảm số chiều và loại bỏ các thông tin dư thừa, 5 - phân lớp, trong đó kết quả ouput của 
bước trước là dữ liệu input của bước sau. Các cách tiếp cận cũ thường dựa chủ yếu vào thuật toán 
trích chọn đặc trưng được dùng ở bước 3. Gần đây, các hệ thống nhận dạng giới tính mới công bố 
có sự dịch chuyển sang sử dụng các kỹ thuật học sâu dựa trên các mạng nơ ron phức tạp, sử dụng 
số lượng ảnh huấn luyện lớn, đòi hỏi thời gian tính toán huấn luyện lâu nhưng cho kết quả tốt hơn 
so với các hệ thống dựa trên kỹ thuật trích chọn đặc trưng cục bộ. 

Học sâu (Deep learning) là một lĩnh vực con của lĩnh vực học máy (machine learning) với các 
mô hình toán học gọi là mạng nơ ron (neural network) có cấu trúc được xây dựng dựa trên sự mô 
phỏng cấu trúc và chức năng của bộ não con người. Khái niệm mạng nơ ron không phải là một khái 
niệm mới mà đã được đề xuất từ năm 1959 [1]. Tuy nhiên các mạng nơ ron thời kỳ đầu (còn được 
gọi là các mạng nơ ron truyền thống hoặc nông - swallow) có cấu trúc đơn giản với 2-3 lớp ẩn nằm 
giữa lớp input và output có những hạn chế cố hữu: do cấu trúc đơn giản nên sức mạnh của mạng 
không lớn, độ chính xác khi áp dụng vào các bài toán nhận dạng với dữ liệu có tính đa dạng không 
cao, không tận dụng được nguồn dữ liệu lớn để cải tiến sức mạnh của mạng. Mạng học sâu (deep 
neural network) là một mở rộng của mạng nơ ron truyền thống với nhiều lớp ẩn phức tạp ở giữa lớp 
input và output, sử dụng các hàm biến đổi phi tuyến cho việc trích chọn đặc trưng và biến đổi các 
đặc trưng, trong đó kết quả output của lớp trước sẽ là dữ liệu input cho lớp sau. Do cấu trúc phức 
tạp nên mạng học sâu không có cấu trúc kết nối đầy đủ cho tất cả các lớp ẩn. Các mạng học sâu 
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sử dụng các kỹ thuật học có giám sát và không có giám sát cho các bài toán phân lớp. Sức mạnh 
của mạng học sâu so với mạng nơ ron truyền thống có được là do cấu trúc của mạng cho phép 
chúng có thể học và trích chọn được các biểu diễn đặc trưng của dữ liệu đầu vào ở nhiều mức khác 
nhau. Có nhiều mô hình mạng học sâu khác nhau và chúng thích hợp cho các bài toán khác nhau 
nhưng trong nội dung của bài báo này, chúng tôi tập trung vào mạng nơ ron nhân chập 
(Convolutional neural network) vì đây là mô hình mạng phù hợp nhất với các bài toán nhận dạng 
hình ảnh nói chung và bài toán nhận dạng giới tính nói riêng. 

Cấu trúc các phần tiếp theo của bài toán bao gồm: phần 2 trình bày về một số nghiên cứu liên 
quan, phần 3 trình bày về hệ thống đề xuất và các kỹ thuật tăng cường dữ liệu được sử dụng, phần 
4 trình bày về kết quả thực nghiệm trên cơ sở dữ liệu ảnh LFW, cuối cùng là phần kết luận. 

2. Các nghiên cứu liên quan 

Các hệ thống nhận dạng giới tính truyền thống thường dựa trên các phương pháp trích chọn 
đặc trưng cục bộ, chẳng hạn như các công bố [2], [3], [4]. Tuy nhiên gần đây các đề xuất mới dần 
chuyển sang sử dụng các tiếp cận dựa trên các mạng học sâu. Trong [5], các tác giả đã sử dụng 
một mạng nhân chập cho cả hai bài toán nhận dạng tuổi và giới tính với kết quả tốt hơn so với các 
tiếp cận truyền thống. Eidinger và các cộng sự [6] đã xây dựng một mô hình dựa trên mạng tin sâu 
(deep bilief network) để nhận dạng các ảnh ở các điều kiện phức tạp. Cũng dựa trên mạng tin sâu, 
một công trình khác phải kể đến do Zhang và các cộng sự đề xuất trong [7]. Lao và các cộng sự [8] 
đã dựa trên mạng học sâu với các kỹ thuật và đặc trưng cục bộ để nhận dạng giới tính. Nói chung 
so với cách tiếp cận truyền thống cách tiếp cận dựa trên mạng học sâu có các ưu điểm sau: độ 
chính xác cao hơn đặc biệt là khi làm việc với các ảnh có điều kiện phức tạp, đa dạng về ánh sáng, 
độ mờ, cảm xúc, che khuất. Bên cạnh đó, các mạng học sâu cũng sử dụng được hết nguồn dữ liệu 
ảnh có số lượng và kích thước lớn. Ngược lại các hệ thống dựa trên học sâu cũng có một số yêu 
cầu: cần dữ liệu lớn để huấn luyện mô hình mạng, cần có phần cứng đặc thù đủ mạnh để thực hiện 
việc huấn luyện (các hệ thống có chip GPU chuyên dụng với bộ nhớ lớn) và thời gian huấn luyện 
lâu (từ vài giờ, cho tới vài ngày hoặc thậm chí vài tuần). 

3. Thiết kế mô hình mạng nơ ron nhân chập và áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu cho 
bài toán nhận dạng giới tính 

3.1. Mô hình mạng nơ ron nhân chập đề xuất 

Mạng nơ ron học sâu khi sử dụng cho bài toán nhận dạng giới tính dựa trên ảnh mặt người 
sẽ thực hiện 3 công việc tương ứng với 3 bước trong hệ thống nhận dạng như đã đề cập ở phần 1: 
trích chọn đặc trưng, học và phân lớp. Do đó, độ chính xác của hệ thống hoàn toàn phụ thuộc vào 
sức mạnh của mạng nơ ron sử dụng. Các thành phần của một mạng nơ ron nhân chập (Hình 1) 
gồm có: lớp input, lớp nhân chập (convolution), lớp tổng hợp đặc trưng (pooling), lớp dropout, lớp 
output. Lớp input gồm các dữ liệu từ ảnh input đưa vào mạng, lớp output là lớp có số nút tương ứng 
với số nhãn đầu ra, trong bài toán nhận dạng giới tính là 2 nút. Lớp input được kết nối đầy đủ với 
lớp ẩn đầu tiên của mạng, còn lớp ẩn cuối cùng của mạng (nằm trước lớp output) sẽ kết nối với lớp 
output. 

 
Hình 1. Mô hình mạng nhân chập đề xuất bởi LeCun và các cộng sự [9] 

Các thành phần của mạng nơ ron nhân chập có vai trò khác nhau. Lớp nhân chập đóng vai trò 
là các bộ lọc với mục đích sinh ra các ma trận đặc trưng (feature map) từ dữ liệu input nhận được từ 
lớp trước. Lớp tổng hợp (pooling) thực hiện việc chọn lọc và giữ lại các đặc trưng quan trọng nhất. 
Việc chọn lọc là cần thiết vì mỗi mạng sử dụng nhiều nhân khác nhau và sẽ sinh ra số ma trận đặc 
trưng rất lớn, nếu giữ nguyên sẽ nâng chi phí tính toán lên rất lớn một cách không cần thiết. Riêng lớp 
dropout mới được bổ sung trong các mô hình gần đây [10] và thường được dùng sau mỗi khối (block) 
gồm lớp nhân chập và lớp tổng hợp dựa trên một quan sát là mạng sẽ mạnh hơn nếu một phần ngẫu 
nhiên của mỗi block được bỏ ra ngoài quá trình học (giống như một giám đốc có n trợ lý nhưng luôn 
chỉ dùng khoảng 80% số trợ lý để nếu có ai đó nghỉ thì hệ thống vẫn hoạt động tốt). 
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Mô hình chúng tôi đề xuất cho bài toán nhận dạng giới tính từ ảnh mặt người có cấu trúc như 
trong Hình 2 bên dưới. 

 
Hình 2. Mô hình mạng nơ ron nhân chập đề xuất cho bài toán nhận dạng giới tính 

Có thể thấy trên Hình 2 mô hình đề xuất của chúng tôi gồm 8 khối chính, mỗi khối gồm lần 
lượt 64, 64, 128, 128, 128, 256, 256, 256 bộ nhân chập. Các lớp tổng hợp sử dụng hàm max 
(maxpooling) lần lượt được sử dụng sau mỗi khối nhân chập. Các lớp dropout với tỉ lệ 0,5 được sử 
dụng sau hàm tổng hợp của mỗi khối. Tổng số tham số của mô hình mạng là hơn 40 triệu. 

3.2. Kỹ thuật tăng cường dữ liệu 

Bên cạnh vai trò chủ đạo của mô hình mạng sử dụng cho mỗi hệ thống nhận dạng giới tính 
dựa trên ảnh mặt đối với độ chính xác của hệ thống, một yếu tố cũng rất quan trọng nữa là dữ liệu. 
Thông thường khi chưa đạt tới ngưỡng, các hệ thống sẽ càng chính xác hơn nếu dữ liệu học của 
nó càng nhiều. Tuy nhiên đối với bài toán nhận dạng hình ảnh, số dữ liệu ảnh cho hệ thống học 
thường quá ít (ví dụ cơ sở dữ liệu LFW [11] chỉ có 13.233 bức ảnh) do đó cần các kỹ thuật tăng 
cường số lượng ảnh để tránh hiện tượng quá khớp (overfitting) và cải thiện hiệu năng của mạng. 
Trong bài báo này chúng tôi sử dụng 5 kỹ thuật xử lý ảnh (Hình 3) để sinh 5 ảnh từ 1 ảnh input và 
do đó tổng số ảnh huấn luyện sẽ là 6*N với N là số ảnh huấn luyện. Các kỹ thuật cụ thể gồm có: cân 
bằng histogram, xoay, dịch, cắt xén (shear), lấy đối xứng. 

 
Hình 3. Ảnh mặt người và một số kỹ thuật tăng cường dữ liệu 

4. Kết quả thực nghiệm và phân tích 

Cơ sở dữ liệu LFW 

Để đánh giá độ chính xác của mô hình đề xuất chúng tôi sử dụng sơ sở dữ liệu ảnh công 
cộng LFW theo giao thức chuẩn được đề xuất bởi Dago và các cộng sự [12]. Tập ảnh LFW gồm 
13.233 ảnh được chia thành 5 tập con với số lượng ảnh xấp xỉ nhau (xem chi tiết trong [12]) để thực 
hiện 5 lần thử nghiệm, mỗi lần thử nghiệm 4 tập con được dùng làm tập huấn luyện cho mô hình, 
tập con còn lại được dùng làm tập test và kết quả được lấy là trung bình cộng của 5 lần chạy. 

Kết quả thực nghiệm 

Bảng 1. Kết quả thực nghiệm trên cơ sở dữ liệu LFW so sánh với một số công bố khác 

Phương pháp 
Độ chính 
xác (%) 

Số ảnh sử dụng 
để thử nghiệm 

[8] 95,6 13.233 

[3] 95,6 13.233 

Phương pháp đề xuất - không có tăng cường dữ liệu 95,7 13.233 

[13] 96,9 13.233 

[14] 97,3 13.233 

Phương pháp đề xuất - có tăng cường dữ liệu 97,5 13.233 

Kết quả thực nghiệm của hệ thống đề xuất được trình bày trong Bảng 1 sau 100 epoch cho 
mỗi lần huấn luyện. Dựa vào Bảng 1 chúng ta thấy rõ việc sử dụng kết hợp các kỹ thuật tăng cường 
dữ liệu cho kết quả tốt hơn hẳn (độ chính xác tăng từ 95,7% lên 97,5%), điều này là do các kỹ thuật 
tăng cường dữ liệu một mặt tăng số lượng ảnh huấn luyện, mặt khác tăng độ da dạng của các ảnh 
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được huấn luyện nên mạng sẽ mạnh hơn và cho kết quả cao hơn. Kết luận quan trọng thứ 2 là kết 
quả của hệ thống do chúng tôi đề xuất cao hơn một số phương pháp được công bố gần đây. Điều 
này chứng tỏ mô hình mạng nơ ron nhân chập do chúng tôi đề xuất hiệu quả cho bài toán nhận 
dạng giới tình từ ảnh mặt người. 

5. Kết luận 

Trong bài báo này, nhóm tác giả đã nghiên cứu và đề xuất một mô hình mạng nơ ron học sâu sử 
dụng các bộ lọc nhân chập áp dụng cho bài toán nhận dạng giới tính từ ảnh mặt người. Các kỹ thuật xử 
lý ảnh khác nhau cũng được áp dụng cho việc tăng cường dữ liệu huấn luyện cho mô hình. Hệ thống đề 
xuất đã được thử nghiệm với cơ sở dữ liệu ảnh mặt người công cộng LFW theo giao thức chuẩn. Việc 
so sánh với các cách tiếp cận khác cho thấy hệ thống đề xuất khá hiệu quả và kỹ thuật tăng cường dữ 
liệu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức mạnh cho mạng nơ ron nhân chập. Trong tương 
lai các tác giả mong muốn thử nghiệm hệ thống đề xuất cho các bài toán khác có liên quan tới nhận dạng 
mặt như nhận dạng cảm xúc, độ tuổi. Một hướng khác mà nhóm tác giả rất quan tâm là sử dụng thêm 
các kỹ thuật tăng cường dữ liệu để nâng cao độ chính xác của hệ thống. 
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